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1 Xã Phước Quang 98 87 78 56 115 77 115 350 976 Xuất sắc 98 87 78 56 116 77 92 349 953 Xuất sắc

2 Xã Phước Nghĩa 99 82 74 56 104 77 119 342 953 Xuất sắc 99 88 78 58 106 79 104 340 952 Xuất sắc

3  Xã Phước Thành 99 90 74 56 119 75 103 350 966 Xuất sắc 97 86 74 55 119 75 103 342 951 Xuất sắc

4 Xã Phước Hưng 96 85 74 55 118 72 115 341 956 Xuất sắc 92 87 78 55 119 73 101 345 950 Xuất sắc

5 Xã Phước Sơn 98 87 80 56 115 77 110 349 972 Xuất sắc 98 89 80 56 115 78 93 341 950 Xuất sắc

6 Xã Phước Thắng 100 80 70 55 109 70 108 317 909 Tốt 100 86 70 56 110 71 100 338 931 Tốt

7 Thị trấn Tuy Phước 96 81 70 56 115 74 100 341 933 Tốt 96 81 70 56 116 76 91 341 927 Tốt

8 Xã Phước An 96 85 70 57 118 72 116 333 947 Tốt 97 90 70 55 117 70 89 338 926 Tốt

9 Xã Phước Hòa 94 88 78 56 118 76 109 335 954 Xuất sắc 97 88 75 54 118 74 93 324 923 Tốt

10 Xã Phước Lộc 85 80 70 52 115 69 102 318 891 Tốt 78 88 74 53 119 69 98 341 920 Tốt

11 Xã Phước Hiệp 86 80 78 56 113 68 113 344 938 Tốt 87 84 78 54 114 69 91 341 918 Tốt

12 Xã Phước Thuận 100 88 80 57 119 78 120 347 989 Xuất sắc 89 87 71 54 119 73 85 329 907 Tốt

13 Thị trấn Diêu Trì 60 80 61 53 115 72 113 327 881 Tốt 61 81 61 54 118 76 83 331 865 Tốt

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI  XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NV ngày        /12/2023 của UBND huyện Tuy Phước)
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Xã, thị trấn

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá, phân loại theo các tiêu chí quy 

định của xã, phường, thị trấn
Kết quả thẩm định của UBND huyện
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